
STT Mã số Tên nhiệm vụ
Chủ nhiệm nhiệm 

vụ
Thành viên tham gia

Thời gian 

thực hiện

Cơ quan 

chủ quản

1
B2020-

TNA-03

Nghiên cứu khai thác nguồn gen và 

chọn tạo chủng giống gốc nấm Vân 

chi (Trametes versicolor)  ở khu vực 

miền núi phía Bắc

PGS.TS. Dương 

Văn Cường

ThS. Vũ Hoài Nam

ThS. Đỗ Bích Duệ

ThS. Ma Thị Trang

TS. Nguyễn Mạnh Tuấn

ThS. Đào Thị Hồng Chiêm

2020-2021
Bộ 

GD&ĐT

2
B2020-

TNA-04

Nghiên cứu vai trò của một số gene 

liên quan đến giai đoạn đầu quá trình 

xâm nhiễm vào cây cà chua của nấm 

Verticillium dahliae

TS. Bùi Tri Thức

Nguyễn Thị Hương

Nguyễn Tiến Dũng

Nguyễn Xuân Vũ

2020-2021
Bộ 

GD&ĐT

3
B2020-

TNA-05

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp 

quang phổ cận hồng ngoại để xác định 

nhanh tính chất cơ học của gỗ keo tai 

tượng (Acacia mangium)  phục vụ 

chọn giống trồng rừng gỗ lớn

TS. Dương Văn 

Đoàn

TS. Nguyễn Thị Thu Hoàn

TS. Hồ Ngọc Sơn

TS. Nguyễn Thị Thoa

TS. Nguyễn Công Hoan

TS. Nguyễn Thanh Tiến

TS. Nguyễn Thị Thu Hiền

ThS. Lục Văn Cường

ThS. La Thu Phương

KS. Nguyễn Văn Huy

2020-2021
Bộ 

GD&ĐT

4
CT2020.03.

DTN.01

Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn 

để phát triển và ứng dụng công nghệ 

cao trong sản xuất và bảo quản, chế 

biến một số cây trồng đặc trưng cho 

các tỉnh miền núi phía Bắc

TS. Hà Minh Tuân

ThS. Hoàng Thị Thanh 

Hương

TS. Nguyễn Minh Tuấn

TS. Nguyễn Hữu Thọ

TS. Nguyễn Văn Hồng

TS. Nguyễn Hữu Nghị

TS. Hồ Văn Bắc

ThS. Nguyễn Thị Mai

ThS. Nguyễn Thị Mai 

Thảo

ThS. Nguyễn Ngọc Lan

01/2020-

12/2021

Bộ 

GD&ĐT

5
CT2020.03.

DTN.02

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao 

trong sản xuất sinh khối lan thạch hộc 

tía để chiết xuất hoạt chất có khả năng 

hỗ trợ phòng và điều trị bệnh huyết 

áp, tim mạch và ung thư

TS. Nguyễn Văn 

Hồng

ThS. Vũ Thị Ánh

ThS. Lê Thị Kiều Oanh

TS. Trần Đình Hà

TS. Hà Duy Trường

ThS. Nguyễn Thị Tình

ThS. Nguyễn Thương Tuấn

KS. Lê Phương Hạnh

TS. Lê Quang Ưng

ThS. Nguyễn Thị Nga

01/2020-

12/2021

Bộ 

GD&ĐT

6
CT2020.03.

DTN.03

Nghiên cứu tạo giá thể hữu cơ từ phụ 

phẩm nông nghiệp tại chỗ để sản xuất 

một số giống rau, dược liệu đặc trưng 

vùng núi phía Bắc

TS. Hà Duy Trường

KS. Nguyễn Quỳnh Anh

TS. Bùi Văn Quang

TS. Bùi Tri Thức

TS. Nguyễn Văn Hồng

ThS. Đào Thị Thanh 

Huyền

KS. Phạm Quang Huy

TS. Nguyễn Mạnh Tuấn

ThS. Vũ Văn Dũng

ThS. Đinh Thị Giang

01/2020-

12/2021

Bộ 

GD&ĐT
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7
CT2020.03.

DTN.04

Nghiên cứu phát hiện một số hợp chất 

chính có khả năng hỗ trợ điều trị bệnh 

gout từ một vài số loài thực vật đặc 

trưng ở khu vực phía Bắc nhằm định 

hướng tạo sản phẩm chức năng

TS. Lê Quang Ưng

PGS.TS. Phạm Thị Hồng 

Minh

TS. Đỗ Tiến Lâm

TS. Nguyễn Phi Hùng

TS. Lành Thị Ngọc

ThS. Vũ Thị Thu Lê

ThS. Nguyễn Thị Thủy

ThS. Trần Thị Thùy Dương

TS. Trần Quốc Toàn

TS. Hoàng Thị Bích

01/2020-

12/2021

Bộ 

GD&ĐT

8
CT2020.03.

DTN.05

Nghiên cứu sản xuất dung dịch dinh 

dưỡng từ các chất thải hữu cơ phục vụ 

canh tác thủy canh cho một số loại rau 

và dược liệu vùng núi phía Bắc

PGS.TS. Nguyễn 

Thị Lân

ThS. Nguyễn Văn Quảng

GS.TS. Nguyễn Thế Hùng

TS. Văn Hữu Tập

ThS. Nguyễn Thương Tuấn

ThS. Phạm Quốc Toán

ThS. Nguyễn Thị Mai 

Thảo

KS. Nguyễn Thị Hằng

KS. Trần Văn Định

CN. Nguyễn Minh Châu

01/2020-

12/2021

Bộ 

GD&ĐT

9
CT2020.03.

DTN.06

Nghiên cứu bảo tồn và phát triển nấm 

thượng hoàng (Phellinus   ssp.) sản 

sinh hoạt chất chống tế bào ung thư 

phân lập từ các tỉnh miền núi phía Bắc

TS. Nguyễn Mạnh 

Tuấn

ThS. Đỗ Bích Duệ

PGS.TS. Dương Văn Cường

TS. Nguyễn Thị Kim Cúc

ThS. Dương Thị Khuyên

ThS. Nguyễn Thương Tuấn

ThS. Nguyễn Thị Duyên

ThS. Trần Phú Cường

CN. Hoàng Văn Hưng

01/2020-

12/2021

Bộ 

GD&ĐT

10
CT2020.03.

DTN.07

Ứng dụng chỉ thị phân tử trong phân 

loại, chọn lọc và xác định thành phần 

hoạt chất chính ở một số loài dược 

liệu có giá trị khu vực miền núi phía 

Bắc

TS. Nguyễn Tiến 

Dũng

TS. Bùi Tri Thức

TS. Nguyễn Phi Hùng

ThS. Nguyễn Thị Thu 

Dung

ThS. Hoàng Ngọc Hà

ThS. Nguyễn Thị Trang

ThS. Lã Văn Hiền

CN. Ngô Bảo Oanh

ThS. Nông Thị Yến

ThS. Phạm Thị Thảo

01/2020-

12/2021

Bộ 

GD&ĐT

11
CT2020.03.

DTN.08

Quản lý chương trình KHCN cấp Bộ 

thuộc CT: Nghiên cứu, phát triển và 

ứng dụng công nghệ cao trong sản 

xuất một số cây trồng đặc trưng cho 

các tỉnh miền núi phía Bắc

GS.TS. Nguyễn 

Thế Hùng

TS. Nguyễn Hữu Thọ

GS.TS. Nguyễn Quang 

Thạch

PGS.TS. Nguyễn Quang 

Địch

ThS. Nguyễn Thị Hương 

Xiêm

ThS. Trần Minh Hòa

ThS. Bùi Thị Minh Hà

01/2020-

12/2021

Bộ 

GD&ĐT

12

B2020-

TNA-07-

MT

Xây dựng mô hình trường học tiến tới 

không rác thải cho cấp Trung học phổ 

thông

TS. Trương Thị 

Ánh Tuyết

GS. TS. Nguyễn Thế Hùng

PGS.TS. Đỗ Thị Lan

TS. Trần Hải Đăng

ThS. Lý Thị Thùy Dương

ThS. Hoàng Thị Lan Anh

ThS. Dương Thị Minh Hòa

ThS. Nguyễn Thị Huệ

ThS. Hoàng Thị Thanh Hương

ThS. Phạm Huyền Thanh

ThS. Nguyễn Trọng Tấn

ThS. Trần Thị Thanh Huệ

01/2020-

12/2020

Bộ 

GD&ĐT



13
ĐTCB.UBD

T.03.20-21

Nghiên cứu di cư và hòa nhập xã hội 

của nhóm thanh niên dân tộc thiểu số 

tại các khu công nghiệp

GS.TS. Đặng Văn 

Minh

TS. Nguyễn Quang Thi

TS. Nguyễn Đỗ Hương 

Giang

ThS. Cao Minh Đức

ThS. Nguyễn Đỗ Hồng 

Nhung

TS. Hà Xuân Linh

TS. Nguyễn Thị Lan Anh

TS. Lèng Thị Lan

TS. Hà Thị Hòa

ThS. Phạm Thanh Thôi

02/2020-

01/2022
Ban dân tộc


